
10 mặt hàng may mặc (mã HS 6 số) của Tây Ban Nha nhập khẩu nhiều nhất  

quý III giai đoạn 2019-2023 

Mã HS Mô tả hàng hóa 
Kim 

ngạch 
QIII/2019 

Kim 
ngạch  

QIII/2020 

Kim 
ngạch 

QIII/2021 

Kim 
ngạch 

QIII/2022 

Kim 
ngạch 

QIII/2023 

620463 

Các loại quần dài, quần 
yếm có dây đeo, quần 
ống chẽn và quần sooc 
từ sợi tổng hợp, dành 
cho phụ nữ và trẻ em 
gái (không bao gồm dệt 
kim hoặc móc) 

7139 5128 3412 5534 11554 

611030 

Áo bó, áo chui đầu, áo 
cardigan, gi lê và các 
mặt hàng tương tự, từ 
sợi nhân tạo, dệt kim 
hoặc mooc 

1264 792 1325 921 8069 

620433 

Bộ com-lê, bộ quần áo 
đồng bộ, áo jacket, áo 
blazer, váy liền thân, 
chân váy (skirt), chân 
váy dạng quần, quần 
yếm có dây đeo, quần 
ống chẽn và quần soóc 
(trừ quần áo bơi) dùng 
cho phụ nữ hoặc trẻ 
em gái, từ sợi tổng hợp 

7318 4778 3864 8922 7591 

610463 

Các loại quần dài, quần 
yếm có dây đeo, quần 
ống chẽn và quần sooc 
từ sợi tổng hợp, dệt 
kim hoặc móc, dành 
cho phụ nữ và trẻ em 
gái 

2223 2813 2344 2052 7113 

610990 

Áo phông, áo ba lỗ và 
các loại áo lót khác, dệt 
kim hoặc móc (không 
bao gồm bông) 

3227 1826 1218 2558 6249 

630790 
Tấm phủ ô che cắt sẵn 
hình tam giác 

4509 4414 3946 6452 5719 

621030 

Quần áo khác, loại 
được mô tả từ phân 
nhóm 6202.11 đến 
6202.19 

601 219 1046 1882 5239 



Mã HS Mô tả hàng hóa 
Kim 

ngạch 
QIII/2019 

Kim 
ngạch  

QIII/2020 

Kim 
ngạch 

QIII/2021 

Kim 
ngạch 

QIII/2022 

Kim 
ngạch 

QIII/2023 

620343 

Quần dài, quần yếm có 
dây đeo, quần ống 
chẽn và quần soóc 
bằng sợi tổng hợp 
dành cho nam giới 
hoặc trẻ em trai (không 
bao gồm dệt kim hoặc 
móc) 

5185 4594 4773 8464 5113 

620443 

Váy từ sợi tổng hợp 
dành cho phụ nữ hoặc 
trẻ em gái (trừ vải dệt 
kim hoặc móc và váy 
lót) 

3047 2485 2391 2783 4265 

621143 

Bộ quần áo thể thao, 
bộ quần áo trượt tuyết 
và quần áo bơi; quần 
áo khác. Quần áo khác 
dùng cho phụ nữ hoặc 
trẻ em gái, từ sợi nhân 
tạo 

1435 962 1204 2604 3938 

Nguồn số liệu: Vietnamexport tổng hợp từ số liệu từ ITC 


